
 Tuần  30  (Từ ngày 8/4   đến ngày  12/4 )                                                                  Lớp 3A6 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

8/4 

Sáng 

1 88 HĐTN 

SKT. CĐ: Sao Nhi đồng cam kết giữ gìn vệ 

sinh môi trường.Chung tay bảo vệ cảnh quan 

địa phương 

Tư liệu 

2 146 Toán 
Luyện tập BGĐT, 

BN 

3 204 TV ( Đọc) 
Nhà rông BGĐT, 

BP 

4 117 Tiếng Anh Unit 10: Our world - Lesson 2 
 

Chiều 

5 205 TV( N-N) Quê hương em. BGĐT 

6  HDH 
HD HS hoàn thành bài BN 

7 59 TATC Unit 10 part 1  

8     

Ba 

9/4 

Sáng 

1 206 TV( Viết) 
Nghe - viết: Nhà rông BGĐT 

2 118 Tiếng Anh Unit 10: Our world - Lesson 2 
 

3 147 
Toán 

Luyện tập chung  - Tiết 1 BGĐT, 

BP 

4 59 TNXH 
Xác định các phương trong không gian – Tiết 2 BGĐT 

Chiều 

5 30 Mĩ thuật Bài 1: Mô hình nhà cao tầng- Tiết 2  

6 60 TATC Review Units 5 - 9 + Mock test  

7 59 
GDTC 

Động tác chuyển bóng bằng hai tay trước ngực 

- Tiết 1 
 

8 30 
GD địa 

phương 

Chủ đề 6. Nghề dệt lụa ở làng Vạn Phúc. 
BGĐT 

Tư 

10/4 

Sáng 

1 148 
Toán 

Luyện tập chung - Tiết 2 BGĐT, 

BN 

2 30 Âm nhạc 
Tổ chức hoạt động.Vận dụng sáng tạo  

3 207 TV( Đọc) Sự tích ông Đùng, bà Đùng. BGĐT 

4 208 TV(Viết ) Ôn chữ hoa Y BGĐT 

Chiều 

5 30 Tin học Sử dụng cách nói “Nếu … thì …”  

6 30 Thư viện Đọc sách Truyện. 

7 89 
HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Môi trường 

kêu cứu 

BGĐT 



8  HDH 
HD HS hoàn thành bài BN 

Năm 

11/4 

Sáng 

1 209 

TV( LT1) 

Dấu ngoặc kép, dấu gach ngang BGĐT 

Phiếu BT 

2 149 
Toán 

Luyện tập chung - Tiết 3 BGĐT, 

BP 

3 60 
GDTC 

Động tác chuyển bóng bằng hai tay trước ngực 

– Tiết 2 
 

4 119 Tiếng Anh  Unit 10: Our world - Lesson 2  

Chiều 

5 30 Công nghệ 
Làm đồ chơi – Tiết 1 BGĐT 

6 30 Đạo đức 
Đi bộ an toàn – Tiết 1 BGĐT 

7  HDH 
HD HS hoàn thành bài BN 

8     

Sáu 

12/4 

Sáng 

1 210 
TV ( LT2) 

Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một nhân vật 

trong câu chuyện đã đọc, đã nghe. 

BGĐT 

2 150 

Toán 

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số - 

Tiết 1 

BGĐT 

BN 

3 30 

Toán- TA 

 Unít 8:  ROMAN NUMERALS, CURRENCY 

& STATISTICS 

(Bài 8: Số La Mã, Tiền tệ và Số liệu thống kê) 

 

4 60 

TNXH 

Trái Đất và các đới khí hậu. – Tiết 1 BGĐT 

Tranh khí hậu 

Chiều 

5 120 Tiếng Anh Unit 10: Our world - Lesson 3  

6  HDH 
HD HS hoàn thành bài BN 

7 90 
HĐTN SHL theo CĐ: Bảng thông tin môi trường. 

Nhận xét thi đua tuần 30   +   KH tuần 31 
Sổ thi đua 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 14 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 18 

Ngày     4   tháng  4  năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Đỗ Thị Thanh Thủy 

                                                                 


